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A. TÓM TẮT NỘI DUNG ÔN TẬP TRỌNG TÂM
A. 1. Bài 22: Hệ thống điện quốc gia

I . Khái niệm về hệ thống điện quốc gia 

- Hệ thống điện quốc gia gồm có : 

+ Nguồn điện

+ Các lưới điện 

+ Các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc → được liên kết với nhau thành một hệ thống → Để thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.

II . Sơ đồ lưới điện quốc gia 

- Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm: 

+ Các đường dây dẫn điện
+ Các trạm điện

→ Để truyền tải điện năng từ các nhà máy điện đến các nơi tiêu thụ điện trong toàn quốc.

1. Cấp điện áp của lưới điện
- Phụ thuộc vào mỗi quốc gia 

- Lưới điện được phân thành: lưới điện truyền tải ( từ 66 kV trở lên) & lưới điện phân phối (Từ 35 kV trở xuống).

2. Sơ đồ lưới điện: Hình 22 – 2.sgk.87

III. Vai trò của hệ thống điện quốc gia

- Đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.

- Đảm bảo cung cấp và phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng điện năng tốt, an toàn và kinh tế.
A. 2. Chủ đề: Mạch điện xoay chiều ba pha (Bài 23)
I. Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha
- KN: Mạch điện xoay chiều ba pha gồm nguồn điện, dây dẫn, các tải ba pha.
1. Nguồn điện ba pha
+ Cấu tạo: 2 phần:

- Stato: 3 cuộn dây AX, BY, CZ giống nhau đặt lệch 1200.

+ AX: Pha A.

+ BY: Pha B.

+ CZ: Pha C.

      Với: + A, B, C: Điểm đầu pha.
            + X, Y, Z: Điểm cuối pha.
- Roto: Nam châm điện.

+ Nguyên lí làm việc:

Khi NS quay đều, trong dây quấn mỗi pha xuất hiện sđđ xoay chiều một pha. Vì 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch 1200 nên sđđ các pha bằng nhau và lệch pha nhau một góc [image: image2.png]


 .

2. Tải ba pha
· ZA: Tổng trở pha A

· ZB: Tổng trở pha B

      +   ZC: Tổng trở pha C
- Tải ba pha thường là các động cơ ba pha, các lò điện ba pha,...
II. Cách nối nguồn điện và tải ba pha
- Thường có 2 cách nối:

+ Nối tam giác: Điểm đầu pha này nối với điểm cuối pha kia theo thứ tự pha.

+ Nối hình sao: Nối chung 3 điểm cuối X, Y, Z thành điểm trung tính O.
1. Cách nối nguồn điện ba pha: Y, Y0, (
2. Cách nối tải ba pha: Y, (
III. Sơ đồ mạch điện ba pha
1. Sơ đồ mạch điện ba pha
2. Quan hệ giữa đại lượng dây và pha
- Xét với tải ba pha đối xứng:

+ Khi nối hình sao:  Ud = [image: image3.wmf]3

UP, Id = Ip
 + Khi nối hình tam giác: Ud = Up , Id = [image: image4.wmf]3

IP 
IV. Ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây
- Tạo ra 2 trị số điện áp khác nhau.

- Điện áp pha trên các tải hầu như vẫn giữ được bình thường, không vượt quá giá trị định mức.

A.3. Chủ đề: Máy điện xoay chiều ba pha (Bài 25 + Bài 26)

* Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha
I. Khái niệm, phân loại và công dụng của máy phát điện xoay chiều ba pha
1. Khái niệm
- Máy điện xoay chiều 3 pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều 3 pha. 

- Dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ và lực điện từ.

2. Phân loại và công dụng
   Chia thành 2 loại:
- Máy điện tĩnh: khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động. VD: máy biến áp, máy biến dòng…

- Máy điện quay: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau và chia thành 2 loại: 

 + Máy phát điện: Biến cơ năng →điện năng. Dùng để phát ra nguồn điện xc 3 pha.
 + Động cơ điện: Biến điện năng → cơ năng. Dùng làm nguồn động lực cho các máy và thiết bị.

II. Máy biến áp ba pha
1. Khái niệm và công dụng: Giảm tải – hs đọc thêm.
2. Cấu tạo
 a) Lõi thép:

 - Có 3 trụ từ  và gông từ để khép kín mạch từ.

 - Lõi thép bằng các lá thép  kĩ thuật điện mỏng hai mặt phủ sơn cách điện, ghép lại thành hình trụ.

b) Dây quấn : 

+ Thường bằng đồng, bọc cách điện, quấn quanh trụ từ.

+ Có 3 dây quấn sơ cấp, kí hiệu: AX, BY, CZ và ba dây thứ cấp, kí hiệu ax, by, cz.

+ Sơ đồ đấu dây và kí hiệu cách đấu dây : hình 25.3 - sgk.
3. Nguyên lí làm việc
+ Dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ.
+ Hệ số biến áp pha:              
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Với N1, N2 là số vòng dây 1 pha của  sơ cấp và thứ cấp.

+ Hệ số biến áp dây: 
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* Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha
I. Khái niệm và công dụng : Giảm tải – yêu cầu hs đọc thêm.
II. Cấu tạo 
1. Stato (phần tĩnh)
a. Lõi thép 

 - Gồm các lá thép KTĐ ghép lại thành hình trụ, mặt trong có rãnh để đặt dây quấn.

b. Dây quấn 

 - Là  dây đồng được phủ sơn cách điện. 
- Gồm 3 cuộn dây: AX, BY, CZ

2. Roto (phần quay)
a. Lõi thép

- Làm bằng các lá thép KTĐ mặt ngoài xẻ rãnh, ở giữa có lỗ để lắp trục, ghép lại thành hình trụ.

b. Dây quấn: Có hai kiểu :
+ Kiểu rôto lồng sóc

+ Kiểu roto dây quấn.
III. Nguyên lí làm việc 
    * NLLV: 

+ Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato thì trong stato có từ trường quay.

→ Trong dây quấn rôto  xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

→ Lực điện từ tác dụng lên dòng điện trong dây quấn rôto  tạo mômen quay kéo rôto quay theo chiều quay của từ trường  với tốc độ n < n1.

+ Tốc độ quay của từ trường:   n1 = 60f/p( vg/ ph) 

+ Tốc độ trượt: n2 = n1- n

+ Hệ số trượt tốc độ : s = n2/ n1 

IV. Cách đấu dây
* Có 2 cách đấu :

+ Hình sao            + Hình tam giác

- Tùy điện áp lưới và động cơ.

- Đổi chiều quay động cơ: đảo hai pha bất kì cho nhau.
B. CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Điểm giống nhau chủ yếu của máy phát điện và động cơ điện là ở chỗ:

A. Cùng là máy biến điện năng thành cơ năng

B. Cùng là máy biến cơ năng thành điện năng

C. Cấu tạo chung cùng có rôto và stato

D. Cả ba phương án trên

Câu 2: Các lá thép kĩ thuật điện của lõi thép máy biến áp cần phải được phủ lớp cách điện ở hai mặt trước khi ghép lại với nhau nhằm mục đích:

A. Đảm bảo độ bền cho các lá thép

B. Chống rò điện từ lõi ra vỏ máy

C. Giảm dòng Fu-cô trong lõi thép

D. Cả ba phương án trên

Câu 3: Xác định công thức tính hệ số biến áp dây?


A. Kd = Ud1/Up2
B. Kd = Up1/Ud2

C. Kd = Ud1/Ud2
D. Kd = Ud1/Ud2 = N1/N2
Câu 4: Máy biến áp là: 

    A. Máy biến đổi điện áp nhưng giữ nguyên tần số  

    B. Máy biến đổi tần số nhưng giữ nguyên điện áp

    C. Máy biến đổi điện áp và tần số

    D. Cả ba phương án trên.

Câu 5: Động cơ không đồng bộ ba pha là loại động cơ mà khi làm việc: 

A. Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường

B. Tốc độ quay của roto lớn hơn tốc độ quay của từ trường

C. Tốc độ quay của roto bằng tốc độ quay của từ trường

D. Tốc độ quay của roto không liên quan đến tốc độ quay của từ trường

Câu 6: Mắc 6 bóng đèn có U = 110V vào mạch điện 3 pha 3 dây với Ud = 380V, cách mắc nào dưới đây là đúng: 

A. Mắc song song 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác

B. Mắc nối tiếp 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao

C. Mắc nối tiếp 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác

    D. Mắc song song 2 bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao 

Câu 7: Lưới điện quốc gia có chức năng:

A. Gồm: các đường dây dẫn, các trạm điện liên kết lại.

                      

B. Truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ. 

C.  Làm tăng áp.

D.  Hạ áp.

Câu 8: Hộp đấu dây trên vỏ động cơ điện xoay chiều ba pha có 6 cọc đấu dây nhằm thuận tiện :
A. Thay đổi cách đấu dây theo cấu tạo của động cơ.
B. Thay đổi cách đấu dây theo điện áp của lưới điện.          

C. Thay đổi chiều quay của động cơ.
D. Cả ba phương án trên.
Câu 9: Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha là mạch điện gồm: 
A. nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.
          B.  nguồn điện, dây dẫn và tải.
C. nguồn và tải ba pha.




          D.  nguồn và dây dẫn ba pha.
Câu 10: Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Rôto có 12 cực từ , tốc độ quay của Rôto là 450 (vg/ph) thì hệ số trượt tốc độ là bao nhiêu?
A. 0,2


B. 10       

C. 0,1         

D. 0,5

Câu 11:  Một máy phát điện ba pha có điện áp mỗi dây quấn pha là 220 (v), nếu nối hình tam giác thì điện áp dây là:
A. 220/√3 V              B. 346,4 (V)

C. 220 V                    D. 220√3 V
Câu 12:  Cách nào sau đây không dùng để đấu dây máy biến áp ba pha?

A. Nối ∆/Y0

B. Nối ∆/∆ 

C. Nối Y/∆ 


D. Nối Y/Y0
Câu 13:  Trong một máy phát điện xoay chiều 3 pha, bộ nam châm của phần cảm có 8 cực từ, để máy phát ra nguồn điện tần số 50Hz thì roto của máy phải quay với tốc độ bao nhiêu ?
A. 750 vòng/ph

B. 1500 vòng/ph

C. 3000 vòng/ph
D. 375 vòng/ph
Câu 14:  Cấp điện áp nào dưới đây thuộc lưới điện phân phối?

A.  66 kV


B.  500 kV


C.  35 kV

 D.  110 kV 

Câu 15:  Dòng điện xoay chiều được tạo ra từ … và có đặc điểm …

A.  Động cơ đốt trong ; có trị số luôn không đổi.  

B.  Pin hay ắc qui; có chiều và trị số không đổi.

C.  Máy phát điện xoay chiều ; có chiều và trị số liên tục thay đổi theo thời gian.

D.  Máy phát điện xoay chiều; có chiều luôn thay đổi.
 Câu 16: Chọn đáp án đúng về khái niệm hệ thống điện quốc gia.
A. Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên cả nước.

B. Là hệ thống gồm nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện liên kết với nhau để thực hiện chức năng sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.

C. Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện ở đồng bằng, miền núi, hải đảo.

D. Là hệ thống gồm nguồn điện, dây điện, các máy biến áp, các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc.

Câu 17: Lưới điện quốc gia:
    A. Gồm các dây dẫn, các trạm điện liên kết với nhau để truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ.

B. Gồm các đường dây dẫn, các trạm điện liên kết lại.

    C. Gồm các dây dẫn, các trạm biến áp liên kết với nhau để truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ.

D. Gồm các đường dây, các trạm tăng áp, trạm hạ áp, trạm đóng cắt,...

Câu 18: Lưới điện truyền tải có các cấp điện áp là:

A. 66 kV, 800 kV, 500kV, 35kV, 220 kV.


B. 800 kV, 66kV, 500kV, 110kV, 220 kV.

C. 60KV; 10,4 kV; 0,4 kV; 220kV; 500kV.


D. 22KV; 110kV; 220kV; 60 kV; 500kV.

Câu 19: Ở nước ta cấp điện áp cao nhất là:

A. 500KV


B. 800KV


C. 220KV

D. 110KV
Câu 20: Tải ba pha đối xứng khi nối hình sao thì:
A. Id = [image: image8.wmf]3

IP ; Ud = UP
B. Id = IP ; Ud = [image: image9.wmf]3

UP
C. Id = [image: image10.wmf]3

IP ; Ud = [image: image11.wmf]3

UP
D. Id = IP ; Ud = UP
Câu 21: Tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì:

A. Id = [image: image12.wmf]3

IP ; Ud = UP
B. Id = IP ; Ud = [image: image13.wmf]3

UP

C. Id = [image: image14.wmf]3

IP ; Ud = [image: image15.wmf]3

UP
D. Id = IP ; Ud = UP
Câu 22: Động cơ không đồng bộ 3 pha có 8 cực từ. Biết hệ số trượt s = 0,03, tần số dòng điện f = 50Hz. Tốc độ trượt khi đó là bao nhiêu?

A. 45 vòng/phút.
B. 22,5 vòng/phút.

C. 750 vòng/phút.
D. 90 vòng/phút.

Câu 23: Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 30000 vòng và dây quấn thứ cấp có 500 vòng. Dây quấn máy biến áp được nối theo kiểu ∆/ Y và được cấp bởi nguồn ba pha có Ud =30kV. Hãy tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp?


A. Up2 = 500V; Ud2 = 500V


B. Up2 = 500/[image: image16.wmf]3

V; Ud2 = 500/[image: image17.wmf]3

V


C. Up2 = 500[image: image18.wmf]3

 V; Ud2 = 500 V


D. Up2 = 500 V; Ud2 = 500[image: image19.wmf]3

V

Câu 24: Một chiếc động cơ không đồng bộ ba pha trên nhãn có ghi kí hiệu ∆/Y – 220/380V – 10,5/6,1A. Ta cần đấu dây cho động cơ như thế nào để có thể sử dụng được khi nguồn điện có điện áp có Ud = 220V? Khi đó, động cơ sẽ chạy với dòng điện là bao nhiêu?

A. Cần đấu động cơ theo hình ∆. Dòng điện vào động cơ sẽ là 10,5A

B. Cần đấu động cơ theo hình Y. Dòng điện vào động cơ sẽ là 10,5A

C. Cần đấu động cơ theo hình ∆. Dòng điện vào động cơ sẽ là 6,1A

D. Cần đấu động cơ theo hình Y. Dòng điện vào động cơ sẽ là 6,1A

Câu 25: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối hình sao. Cho dòng điện trên đường dây bằng 40A. Xác định trị số dòng điện pha của tải và giá trị điện trở R trên mỗi pha?


A. Ip = 40A; R = 5,5 (
B. Ip = 40 A; R = 9,5 (

C. Ip = 69,28 A; R = 3,17 (
D. Ip = 69,28 A; R = 5,48 (
C. ĐÁP ÁN CÂU HỎI ÔN TẬP
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